[bookmark: _Toc104800534]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: E-DVMN02-2026: Quan trắc chất lượng môi trường nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nguồn nước tiếp nhận nước thải Nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu năm 2026.
[bookmark: _GoBack]- Tên dự án/ Dự toán mua sắm: Quan trắc chất lượng môi trường nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nguồn nước tiếp nhận nước thải Nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu năm 2026.
- Địa điểm thực hiện:
+ Nhà máy Thủy điện Sơn La – Đ/c: Xã Mường La, tỉnh Sơn La.
+ Nhà máy Thủy điện Lai Châu – Đ/c: Xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu.
· Quy mô: Quan trắc chất lượng môi trường nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nguồn nước tiếp nhận nước thải Nhà máy Thủy điện Sơn La, Lai Châu năm 2026.
· Thời gian thực hiện:
+ Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Kể cả ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật). Bao gồm: Thời gian quan trắc chất lượng nước thải công nghiệp, chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải nhà máy thủy điện Sơn La và Lai Châu và thời gian nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.
	Đợt
	Thời gian lấy mẫu quan trắc
	Thời gian hoàn thành báo cáo

	1
	Tháng 02/2026
	Báo cáo quan trắc đợt 1 
xong trước 20/3/2026

	2
	Tháng 05/2026
	Báo cáo quan trắc đợt 2 
xong trước 20/6/2026

	3
	Tháng 08/2026
	Báo cáo quan trắc đợt 3 
xong trước 20/9/2026

	4
	Tháng 11/2026
	Báo cáo quan trắc đợt 4 và báo cáo quan trắc cả năm 
xong trước 20/12/2026


+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 13 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Mục tiêu công việc:
Thực hiện 04 đợt lấy mẫu, quan trắc chất lượng nước thải công nghiệp, chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải nhà máy thủy điện Sơn La và Lai Châu. Lập báo cáo quan trắc các đợt và cả năm. 
Các thông số quan trắc Nước thải sinh hoạt trong nhà máy thủy điện Sơn La so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT – Cột A với hệ số K=1.2).
Các thông số quan trắc Nước thải lẫn dầu trong nhà máy thủy điện Sơn La so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT – Cột A với hệ số Kq=1.2 và Kf=1.0).
Các thông số Quan trắc Nguồn nước tiếp nhận nước thải nhà máy thủy điện Sơn La so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2023/BTNMT – Mức A).
Các thông số Quan trắc Nước thải sinh hoạt trong nhà máy thủy điện Lai Châu so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14 :2008/BTNMT – Cột B).
Các thông số Quan trắc Nước thải lẫn dầu trong nhà máy thủy điện Lai Châu so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B).
Các thông số Quan trắc Nguồn nước tiếp nhận nước thải nhà máy thủy điện Lai Châu so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2023/BTNMT – Mức B).
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
- Quan trắc chất lượng nước thải sinh hoạt, Quan trắc chất lượng nước thải công nghiệp, Quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải nhà máy thủy điện Sơn La chi tiết như phụ lục 1, 2, 3 đính kèm.
- Quan trắc chất lượng nước thải sinh hoạt, Quan trắc chất lượng nước thải công nghiệp, Quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải nhà máy thủy điện Lai Châu chi tiết như phụ lục 4, 5, 6 đính kèm.

Phụ lục 1
Quan trắc Nước thải sinh hoạt trong nhà máy thủy điện Sơn La
	TT
	Thông số quan trắc
	Số đợt lấy mẫu
	Số mẫu
	Vị trí lấy mẫu

	
	
	
	
	 Nước đầu vào hệ thống xử lý
	Nước đầu ra hệ thống xử lý

	1
	pH
	04 Đợt:
Đợt 1: Tháng 02/2026
Đợt 2: Tháng 05/2026
Đợt 3: Tháng 08/2026
Đợt 4: Tháng 11/2026
	Mỗi đợt 01 mẫu
	×
	×

	2
	BOD5 
	
	
	×
	×

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng
	
	
	×
	×

	4
	Tổng chất rắn hoà tan
	
	
	×
	×

	5
	Sunfua (tính theo H2S)
	
	
	×
	×

	6
	Amoni (tính theo N)
	
	
	×
	×

	7
	Nitrat (tính theo N)
	
	
	×
	×

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	
	
	×
	×

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	
	
	×
	×

	10
	Phosphat
	
	
	×
	×

	11
	Tổng Coliform
	
	
	×
	×


Ghi chú: Các thông số quan trắc so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT – Cột A với hệ số K=1.2)

Phụ lục 2
Quan trắc Nước thải lẫn dầu trong nhà máy thủy điện Sơn La
	TT
	Thông số quan trắc
	Số đợt lấy mẫu
	Số mẫu
	Vị trí lấy mẫu

	
	
	
	
	 Nước đầu vào hệ thống xử lý
	Nước đầu ra hệ thống xử lý

	1
	Nhiệt độ
	04 Đợt:
Đợt 1: Tháng 02/2026
Đợt 2: Tháng 05/2026
Đợt 3: Tháng 08/2026
Đợt 4: Tháng 11/2026
	Mỗi đợt 01 mẫu
	×
	×

	2
	Màu sắc
	
	
	×
	×

	3
	pH
	
	
	×
	×

	4
	BOD5
	
	
	×
	×

	5
	COD
	
	
	×
	×

	6
	Chất rắn lơ lửng (TSS)
	
	
	×
	×

	7
	Asen
	
	
	×
	×

	8
	Thủy ngân
	
	
	×
	×

	9
	Chì
	
	
	×
	×

	10
	Cadimi
	
	
	×
	×

	11
	Crom (VI)
	
	
	×
	×

	12
	Crom (III)
	
	
	×
	×

	13
	Đồng
	
	
	×
	×

	14
	Kẽm
	
	
	×
	×

	15
	Niken
	
	
	×
	×

	16
	Mangan
	
	
	×
	×

	17
	Sắt
	
	
	×
	×

	18
	Tổng xianua
	
	
	×
	×

	19
	Tổng phenol
	
	
	×
	×

	20
	Tổng dầu mỡ khoáng
	
	
	×
	×

	21
	Sunfua
	
	
	×
	×

	22
	Florua
	
	
	×
	×

	23
	Amoni (tính theo N)
	
	
	×
	×

	24
	Tổng Nitơ
	
	
	×
	×

	25
	Tổng Photpho (tính theo P)
	
	
	×
	×

	26
	Clorua
	
	
	×
	×

	27
	Tổng PCB
	
	
	×
	×

	28
	Coliform
	
	
	×
	×


Ghi chú: Các thông số quan trắc so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT – Cột A với hệ số Kq=1.2 và Kf=1.0)



Phụ lục 3
Quan trắc Nguồn nước tiếp nhận nước thải nhà máy thủy điện Sơn La
	TT
	Thông số quan trắc
	Số đợt lấy mẫu
	Số mẫu
	Vị trí lấy mẫu

	1
	Nhiệt độ
	04 Đợt:
Đợt 1: Tháng 02/2026
Đợt 2: Tháng 05/2026
Đợt 3: Tháng 08/2026
Đợt 4: Tháng 11/2026
	Mỗi đợt 01 mẫu
	Hạ lưu đập thủy điện Sơn La, 
cách điểm xả thải 100m

	2
	Màu sắc
	
	
	

	3
	pH
	
	
	

	4
	BOD5
	
	
	

	5
	COD
	
	
	

	6
	Chất rắn lơ lửng (TSS)
	
	
	

	7
	Asen
	
	
	

	8
	Thủy ngân
	
	
	

	9
	Chì
	
	
	

	10
	Cadimi
	
	
	

	11
	Crom (VI)
	
	
	

	12
	Crom (III)
	
	
	

	13
	Đồng
	
	
	

	14
	Kẽm
	
	
	

	15
	Niken
	
	
	

	16
	Mangan
	
	
	

	17
	Sắt
	
	
	

	18
	Tổng xianua
	
	
	

	19
	Tổng phenol
	
	
	

	20
	Tổng dầu mỡ khoáng
	
	
	

	21
	Sunfua
	
	
	

	22
	Florua
	
	
	

	23
	Amoni (tính theo N)
	
	
	

	24
	Tổng Nitơ
	
	
	

	25
	Tổng Photpho (tính theo P)
	
	
	

	26
	Clorua
	
	
	

	27
	Tổng PCB
	
	
	

	28
	Coliform
	
	
	


Ghi chú: Các thông số quan trắc so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2023/BTNMT – Mức A)



Phụ lục 4
Quan trắc Nước thải sinh hoạt trong nhà máy thủy điện Lai Châu
	TT
	Thông số quan trắc
	Số đợt lấy mẫu
	Số mẫu
	Vị trí lấy mẫu

	
	
	
	
	 Nước đầu vào hệ thống         xử lý
	Nước đầu ra hệ thống xử lý

	1
	pH
	04 Đợt:
Đợt 1: Tháng 02/2026
Đợt 2: Tháng 05/2026
Đợt 3: Tháng 08/2026
Đợt 4: Tháng 11/2026
	Mỗi đợt 01 mẫu
	×
	×

	2
	BOD5 
	
	
	×
	×

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng
	
	
	×
	×

	4
	Tổng chất rắn hoà tan
	
	
	×
	×

	5
	Sunfua (tính theo H2S)
	
	
	×
	×

	6
	Amoni (tính theo N)
	
	
	×
	×

	7
	Nitrat (tính theo N)
	
	
	×
	×

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	
	
	×
	×

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	
	
	×
	×

	10
	Phosphat
	
	
	×
	×

	11
	Tổng Coliform
	
	
	×
	×


Ghi chú: Các thông số quan trắc so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14 :2008/BTNMT – Cột B)


Phụ lục 5
Quan trắc Nước thải lẫn dầu trong nhà máy thủy điện Lai Châu
	TT
	Thông số quan trắc
	Số đợt lấy mẫu
	Số mẫu
	Vị trí lấy mẫu

	
	
	
	
	 Nước đầu vào hệ thống xử lý 
	Nước đầu ra hệ thống xử lý

	1
	Nhiệt độ
	04 Đợt:
Đợt 1: Tháng 02/2026
Đợt 2: Tháng 05/2026
Đợt 3: Tháng 08/2026
Đợt 4: Tháng 11/2026
	Mỗi đợt 01 mẫu
	×
	×

	2
	pH
	
	
	×
	×

	3
	BOD5
	
	
	×
	×

	4
	COD
	
	
	×
	×

	5
	Chất rắn lơ lửng (TSS)
	
	
	×
	×

	6
	Asen
	
	
	×
	×

	7
	Thủy ngân
	
	
	×
	×

	8
	Chì
	
	
	×
	×

	9
	Cadimi
	
	
	×
	×

	10
	Đồng
	
	
	×
	×

	11
	Kẽm
	
	
	×
	×

	12
	Sắt
	
	
	×
	×

	13
	Tổng dầu mỡ khoáng
	
	
	×
	×

	14
	NH4+
	
	
	×
	×

	15
	Coliform
	
	
	×
	×

	16
	Sunfua
	
	
	×
	×

	17
	Tổng Nitơ
	
	
	×
	×

	18
	Tổng Photpho
	
	
	×
	×


Ghi chú: Các thông số quan trắc so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B)


Phụ lục 6
Quan trắc Nguồn nước tiếp nhận nước thải nhà máy thủy điện Lai Châu
	TT
	Thông số quan trắc
	Số đợt lấy mẫu
	Số mẫu
	Vị trí lấy mẫu

	1
	pH
	04 Đợt:
Đợt 1: Tháng 02/2026
Đợt 2: Tháng 05/2026
Đợt 3: Tháng 08/2026
Đợt 4: Tháng 11/2026
	Mỗi đợt 01 mẫu
	Hạ lưu đập thủy điện Lai Châu cách điểm xả thải 100m

	2
	BOD5
	
	
	

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	
	
	

	4
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	
	
	

	5
	H2S
	
	
	

	6
	NH4+ (tính theo N)
	
	
	

	7
	NO3- (tính theo N)
	
	
	

	8
	PO43- (tính theo P)
	
	
	

	9
	Dầu mỡ động thực vật
	
	
	

	10
	Chất hoạt động bề mặt
	
	
	

	11
	Coliform
	
	
	


Ghi chú: Các thông số quan trắc so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2023/BTNMT – Mức B)
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
[bookmark: _Toc105443184][bookmark: _Toc38434429][bookmark: _Toc9341506][bookmark: _Toc6476498][bookmark: _Hlk122074742]5.1. Yêu cầu về năng lực nhà thầu
[bookmark: _Hlk122074751]Nhà thầu cung cấp dịch vụ phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Cơ quan có thẩm quyền cấp tuân thủ quy định Luật bảo vệ môi trường còn hiệu lực.
Nhà thầu cung cấp dịch vụ phải cam kết về việc đảm bảo tính pháp lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đủ điều kiện về pháp nhân, năng lực nhân sự, năng lực thiết bị thực hiện dịch vụ quan trắc chất lượng môi trường.
5.2 Các yêu cầu khác
Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
Mọi vấn đề liên quan đến an toàn cho con người và thiết bị trong suốt quá trình thực hiện do Nhà thầu tự chịu trách nhiệm. Do vậy Nhà thầu cần nêu rõ trong Hồ sơ đề xuất biện pháp để đảm bảo an toàn cho con người tham gia thực hiện cũng như thiết bị và các biện pháp phòng chống cháy nổ cần thiết.
Yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường: 
Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến môi trường xung và các hoạt động của địa phương nơi đặt trạm.
Đơn vị thi công phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc theo quy định.
5.3. Nghiệm thu sản phẩm:
Đại diện các Bên tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo thực tế thực hiện tại hiện trường. Số đợt nghiệm thu: 02 đợt.
*) Nghiệm thu đợt 1: 
+ Sau khi có phiếu phân tích kết quả lấy mẫu đợt 1 và báo cáo quan trắc đợt 1 (xong trước 20/3/2026).
+ Sau khi có phiếu phân tích kết quả lấy mẫu đợt 2 và báo cáo quan trắc đợt 2 (xong trước 20/6/2026).
*) Nghiệm thu đợt 2: 
+ Sau khi có phiếu phân tích kết quả lấy mẫu đợt 3 và báo cáo quan trắc đợt 3 (xong trước 20/9/2026).
+ Sau khi có phiếu phân tích kết quả lấy mẫu đợt 4; báo cáo quan trắc đợt 4 và báo cáo quan trắc cả năm (xong trước 20/12/2026).
Biên bản nghiệm thu sẽ được đại diện Bên A và Bên B ký xác nhận.
+  Nghiệm thu theo khối lượng công việc quy định tại Hợp đồng và phần khối lượng thực tế Bên B thực hiện được Bên A chấp nhận nghiệm thu. 
+  Dịch vụ chỉ được chấp nhận nghiệm thu khi đủ các điều kiện sau: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật như quy định tại Hợp đồng.
5.4  Sản phẩm giao nộp 
- 05 Báo cáo các đợt và 05 báo cáo cả năm Quan trắc chất lượng nước thải sinh hoạt, Quan trắc chất lượng nước thải công nghiệp, Quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải nhà máy thủy điện Sơn La.
	- 05 Báo cáo các đợt và 05 báo cáo cả năm Quan trắc chất lượng nước thải sinh hoạt, Quan trắc chất lượng nước thải công nghiệp, Quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải nhà máy thủy điện Lai Châu.
